
BỘ Y TẾ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN:                             TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

TT Lớp THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

DH

DHDD1 HSinh HSinh Dược Dược GPMSL1
DHXN1 GPM GPM Tin Tin GPM GPM
DHHA1 Tin GPM
DHVL1 GPM GPM Dược GPM

CD3

DD5CỘNG ĐỒNG
Nha 5ĐI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
HS4
XN5
GM4
HA5

VLTL5ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
YHDP1
DTTC1
ATTP1
DD6A SKMT SKMT Nội Nội DDCB DDCB Nhi
DD6B Nhi Nhi DDCB DDCB Ngoại Ngoại Nội
Nha 6 SKMT SKMT BHỌC BHỌC DDRHM BHỌC NCS GPB GPB BRHM
HS5 Nội Nội SKMT SKMT CMBMTD CMBMTD CMBMTD

XN6A LSD LSD BHỌC BHỌC HH HH S V K H H S V K ôn
GM5 KTLSGM KTLSGM ôn GPB GPGM GPGM Nội SKMT
HA6 KTXQ Nội Nội GPXQ GPXQ Ngoại LSD KTXQ VLTX
VLTL6 LSD LSD LSD SKMT SKMT VD  VD  VD                       VD
YHDP2 HSinh HSinh DDưỡng DDưỡng GDSK DS-SKSS DS-SKSS Hsinh
DTTC2 GDSK GDSK BHNgoại BHNgoại LSD BHNội BHNội LSD LSD
ATTP2 BHCS BHCS LSD XNCB XNCB LSD LSD BHDD
DD7A TD Sinh Tin Sinh GPMSL GPMSL GPMSL GPMSL
DD7B Sinh TD Tin Sinh GPMSL GPMSL GPMSL GPMSL
Nha 7 GPM GPM GPM TD Sinh Tin Anh SLY
HS6 GPM GPM Tin GPM TD Sinh Anh Tin SLY
XN7 TD Anh SLY SLY Anh GPM XNCB TD Tin Sinh
GM6 TD SLY SLY GPM Tin TD
HA7 SLB TD SLY SLY SLB SLB
VLTL7 SLB GPM TD SLY SLY SLB SLB
YHDP3 TD SLB GPM GPM TD SLB
DDTC3 TD SLB GPM GPM TD SLB
ATTP3 TD SLB GPM GPM SLB
DD32A Tin BV TCYT TCYT BV Tin BV
DD32B BV BV Tin BV YHCT
DD32C BV Tin BV Tin BV

BV KTDP KTDP BV TIN TIN BV KTDP
HS31 VLTL VLTL
XN30A BV H     K    H Tin BV BV
XN30B V    S S    V S    V S     V
XN30C VSV VSV V  H S K H V K

Anh Anh Sinh
Sinh Lý
Sinh Lý

TLý Sinh Lý
TLý Sinh Lý
TLý Sinh Lý

Anh Anh
Anh

Anh Anh
Nha 29

DDưỡng



GM29 BV BV BV Tin
TCHA24 BV XQCT BV KTXQ KTXQ BV KTXQ
VLTL29 BV PH    PH    PH Tin BV PH    PH    PH BV TCQLYT
DD33A KTDD ( 4 ) GDSK GDSK
DD33B GP GP KTDD KTDD GP
HS32
XN31A GP GP V   P   K BHỌC BHỌC
XN31B GP V P K GP GDSK
GM30 GDSK KTLSGM KTLSGM GPGM
TCHA25 KTXQ VLTX VLTX KTXQ KTXQ KTXQ KTXQ KTXQ
VLTL30 VDTL KNGT VDTL VDTL KNGT LG1

Anh Anh
Anh Anh

ViSinh ViSinh Anh
Anh Vsinh Vsinh KySinh KySinh

Anh DượcGM BHọc BHọc BHọc BHọc
Anh Anh BHọc
Anh Anh PHNội



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009

                            TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

GPMSL1 Tin Tin Tin ÔnAnh GPMSL1 GPMSL1 Thi Anh
DDCB DDCB Dược Dược Sly Thi Anh

Dược Dược Slý Slý GPM GPM Thi Anh
Dược Slý Slý Tin Tin Thi Anh

Nhi Sản Ngoại Ngoại DDCB DDCB Sản Sản
Nội SKMT SKMT Sản Sản Sản DDCB DDCB

VLNK VLNK GPB GPB VLNK
CMBMTD CSBMTN CSBMTN

GPB K H S V V K H S LSD SKMT SKMT S V K H
SKMT Sản Nhi Sản Nhi Thi Ngoại DGM TH KTLSGM TH KTLSGM

VLTX LSD LSD Ngoại KTXQ KTXQ KTXQ KTXQ KTXQ
                      VD                     VD PTVL VD  VD   VD

Hsinh GDSK GDSK LSD LSD LSD BHỌC BHỌC
TPH TPH SKMT SKMT BHNgoại

BHDD XNCB XNCB SKMT SKMT TPH TPH
GPMSL TD Tin Sinh GPMSL
GPMSL TD Sinh Tin GPMSL

SLY Anh TD Tin Sinh SLY
SLY Anh TD Sinh SLY
HPT Tin GPM GPM XNCB XNCB SLY
Tin GPM GPM SLY

GPM TD GPM GPM
TD GPM GPM
SLB SLY SLY
SLB GPM SLY SLY
SLB TD GPM SLY SLY

BV YHCT YHCT BV
YHCT BV Tin BV

BV YHCT YHCT BV Tin
KTDP BV TCQLYT KT KTDP BV YHCT YHCT
VLTL Tin

BV V    H    H BV
Tin V    S

S V H HH HH S K Tin

Sinh
Sinh

Sinh TLý TLý Lý TLý
Sinh TLý TLý Lý TLý

Sinh Lý Tlý Tlý
Sinh Lý Tlý Tlý
Sinh Lý Tlý Tlý

Pluật Pluật
PLuat

Anh



Tin BV BV
BV KTXQ KTXQ BV KTXQ KTXQ

TCQLYT BV TIN TIN BV PH    PH    PH
CCBD ( 4 ) KTDD KTDD

CCBD CCBD GP KTDD KTDD

GDSK GDSK K   V   P HPT P  K  V V  V  K
GDSK HPT K  V  P V   V   K P   K   V

GPGM GDSK KTLSGM KTLSGM
GP KTXQ KTXQ BH VLTX GDSK GDSK GP
LG2 PTVL

Anh Nội Nội
Anh

KySinh KySinh Anh Anh
Anh Anh BHọc BHọc

Anh Anh
Anh

Anh PHCNNội PHCNNội



CHỦ NHẬT
7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12

Thi TH GPB
Thi TH GPB

Thi TH GPB
TH KTLSGM Thi TH GPB

Tin



KTXQ

P   K   V



BỘ Y TẾ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN:                             TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

DH

DHDD1

DHXN1

DHHA1

DHVL1

CD2

DD6A

DD6B

Nha 6

HS5

XN6A

GM5

HA6

VLTL6

YHDP2

DTTC2

ATTP2

CD1

DD7A

DD7B

Nha 7

HS6

XN7

GM6

HA7

VLTL7

YHDP3

DDTC3

ATTP3

Lớp



BỘ Y TẾ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN:                             TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

Lớp

TC2

DD32A

DD32B

DD32C

Nha 29

HS31

XN30A

XN30B

XN30C

GM29

TCHA24

VLTL29

TC1

DD33A

DD33B

HS32

XN31A

XN31B

GM30

TCHA25

VLTL30

0

0

0

0

0

0

NGƯỜI  LẬP HIỆU TRƯỞNG DUYỆT



CHỦ NHẬT
7&8 9&12



CHỦ NHẬT
7&8 9&12



BỘ Y TẾ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN:                             TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

DH

DHDD1

DHXN1

DHHA1

DHVL1

CD2

DD6A

DD6B

Nha 6

HS5

XN6A

GM5

HA6

VLTL6

YHDP2

DTTC2

ATTP2

CD1

DD7A

DD7B

Nha 7

HS6

XN7

GM6

HA7

VLTL7

YHDP3

DDTC3

ATTP3

Lớp



BỘ Y TẾ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN:                             TỪ 23/02/2009  ĐẾN 01/03/2009

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6

Lớp

TC2

DD32A

DD32B

DD32C

Nha 29

HS31

XN30A

XN30B

XN30C

GM29

TCHA24

VLTL29

TC1

DD33A

DD33B

HS32

XN31A

XN31B

GM30

TCHA25

VLTL30

0

0

0

0

0

0

NGƯỜI  LẬP HIỆU TRƯỞNG DUYỆT



CHỦ NHẬT
7&8 9&12



CHỦ NHẬT
7&8 9&12
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 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN: TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN NGÀY 12/2/2012 0

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12

Đ
Ạ

I H
Ọ

C
 N

Ă
M

 4

DHĐD1 THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

68

DHXN1 ĐI THỰC TẾ TN THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

55

DHHA1 ĐI THỰC TẾ TN
44

DHVL1 PNF PNF PNF+BPT PNF+BPT BPT SKTT PNF PNF+BPT PNF+BPT PNF+BPT PNF+BPT
62 TH2TO TH2TO TH 3 TÔ TH3T TH 2 TÔ 11KB TH 1 TO TH 3 TÔ TH 3 TÔ TH 3 TÔ TH 3 TÔ

Đ
Ạ

I H
Ọ

C
 N

Ă
M

 3

ĐD2A BV PHCN BV BV CSSKCĐ BV PHCN BV
70 2

ĐD2B BV BV CSSKCĐ BV CSSKCĐ BV PHCN BV PHCN
67 2 14KB TH 2 TỔ 2

ĐD2AB

XN2A TH 1 TÔ BV BV KTCLXN BV TH 1TÔ BV KTCLXN BV TH 1 TO
78 3KB 2KB

XN2B BV KTCLXN BV BV KTCLXN BV TH 1 TO BV TH 1 TO
79 15KB 2KB

XN2AB

HA2A BV CLVT BV XQSM XQSM BV CLVT BV XQSM XQSM BV CLVT XQSM XQSM XQSM XQSM
54 4 TH TH 3 TH TH 2 TH TH TH TH

HA2B BV XQSM XQSM BV CLVT BV XQSM XQSM BV CLVT BV XQSM XQSM
54 TH TH 3 TH TH 3 TH TH

VLTL2 BV BPT BV CX1 BV CX II +CĐ BV CX II BV CX II

69 11KB ÔN TH 3 TÔ TH 2 TÔ

C
A

O
 Đ

Ẳ
N

G
 N

Ă
M

 3

ĐD8A DTH BV ANH1.2 BV DTH BV ANH1.2 BV BV THI ANH 

79 2KB 6,8KB 2KB 4,5 CSSKCĐ KT

ĐD8B BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV THI

81 ANH

XN8A BV TH 2 TÔ BV ANH BV TH 3 TÔ BV TH 2 TÔ BV TH 2 TÔ THI TH VS

45 10

XN8B BV TH 1 TÔ BV TH 3 TÔ BV TH 1 TÔ BV ANH BV TH 2 TÔ THI TH VS

45 4
HA8 ATTP BV BTM CLVT BV CLVT ANH1.2 BV CLVT BV CLVT ANH 1.2 BV BTM CLVT CLVT ANH 

75 7 ÔN TH 13 4,5 TH 13 4.5 ÔN TH TH KT

NHA8 NCKH BV ANH BV ĐTDP BV NKLS BV DTDP YHCT THI YHCT

58 ÔN ON TH 9 TH 8KB ANH 8KB

GM7 NCKH ANH1.2 GMGT ANH 1.2

73 ÔN 1,2 14 6,8KB

HS7 BV SAN BV DD - TC BV SAN BV CSSKCĐ BV ANH THI THI HIV

57 8KB 3 4 ÔN ON CSSKCĐ ANH

ATVSTP4

24 5 6 KT 45' ca2 5 8KB 8KB 8KB 8KB
YHDP4 CTYTQG DTH CTYTQG DTH DTH DTH DTH DTH ATVSTP ATVSTP THI

31 ÔN 6KB ÔN ÔN ÔN ÔN ÔN ÔN 3 3 CTYTQG
VLTL8 BV ANH BV YHDS HĐTL BV ANH BV NCKH BV DDATVSTP

30 5 7 TH 1 TÔ 5 10 4

Lớp

ĐC PTN chuẩn ĐC PTN chuẩn Điều tra GSND ĐC PTN chuẩn Hóa TP2 Hóa TP2 Hóa TP2 Hóa TP2



 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN: TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN NGÀY 12/2/2012 0

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12

Lớp

T
R

U
N

G
 C

Ấ
P 

N
Ă

M
 2

DĐ35A BV ANH1.2 BV P.LUAT BV DDTC BV SAN BV SAN ANH1.2
68 1 8 8KB 6KB 14 3

ĐD35B P.LUAT ANH1.2 ĐẠO ĐỨC DD P.LUAT SAN SAN DDTC ĐẠO ĐỨC DD ANH1.2
64 8 2,3 9 3 6KB 8KB 6KB 3KB 4,5

HA27 BV CĐXQ BTM BV CĐXQ CĐXQ BV P.LUẬT BTM BV CĐXQ CĐXQ BV CĐXQ CĐXQ CĐXQ
80 ÔN 13 OÔN ÔN 12KB 13 THI TH ÔN THI TH ÔN THI

XN33 TH 5 TÔ BV TH 5 TÔ BV HUYẾT HỌC BV TH 5 TÔ BV TH 5 TÔ THI KST

85 14KB

T
R

U
N

G
 C

Ấ
P 

N
Ă

M
 1

Đ.D 36A GDTC GPSL C.TRI 1 DDCB        DUOC SKMT GP

KHUB 13 ÔN TH 3KB 2KB THI TH

Đ.D 36 B ĐDCB ĐDCB GPSL GDTC SKMT GP17h DUOC GP

TH TH 2KB KHU B 3KB TH1,2 11KB THI TH

XN 34 TH 5 TÔ VI SINH GDTC YHDP TH 5 TÔ DUOC TH 5 TÔ GPSL TH 5 TÔ HOA SINH GP GP

3KB KHU B 3KB 15KB 2KB 13 THI TH TH1,2

HA 28 VLTX YHDP VLTX DUOC GDTC VLTX CSVLHA VLTX C.TRỊ GP GPSL S.LY VLTX

TH 2KB TH 2KB KHU B ÔN 16 2KB ÔN THI TH TH 13 TH

V
B

 2

XN TH 2 TÔ TH 2T TH 2 TÔ TH 2T TH 2 T TH2 T TH 2 TÔ VS TH 2 TÔ TH 2 TÔ HUYẾT HỌC TH 2 TÔ
VB2 1 11KB
VB2 XQTH XQTN-SD XQTH XQTN-SD XQTN-SD XQTH XQTH XQTH XQTH XQTH
H.A ÔN TH ÔN TH TH THI TH ÔN ÔN ÔN THI

CĐ52 ĐDCB ĐDCB ĐDCB ĐDCB GIAO TIEP GIAO TIEP ĐDCB ĐDCB ĐDCB ĐDCB ĐDCB
TH TH TH TH 13KB 13KB TH TH TH TH TH

L
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-Đ
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Ă

M
 1

XN 2B

ĐD2B

HA2B

 L
T
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Ă

M
 1

ĐD2A1

XN2A

VLTL2A

L
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-Đ
H

 N
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M
 2

XN 1B

ĐD 1B

HA1B

VLTL1B



 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN: TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN NGÀY 12/2/2012 0

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12

Lớp



 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG THỜI GIAN: TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN NGÀY 12/2/2012 0

TT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12

Lớp













NGƯỜI  LẬP HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
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